ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

	1.  Mã học phần: 5506078
	Tên học phần:  ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

	
	Tên tiếng Anh: Assignment of  geometry design of urban road

	2. Số tín chỉ: 
	1

	3. Phân bố thời gian:

	Lý thuyết (LT):
	15 tiết

	Bài tập (BT): 
	0 tiết

	Tự học (TH):
	30 tiết

	4. Đơn vị phụ trách học phần:                                    

	Bộ môn
	Cầu đường 

	Khoa 
	Kỹ thuật Xây dựng

	5. Điều kiện tham gia học phần:

	Học phần tiên quyết:
	

	Học phần học trước:
	

	Học phần song hành:
	Thiết kế hình học đường đô thị

	6. Vị trí học phần trong chương trình:
	Học phần chuyên ngành 


7. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần này vận dụng các nguyên lý, trình tự thiết kế và kỹ năng tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật đã học trong học phần THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG ĐÔ THỊ để thiết kế các hạng mục của một tuyến đường đô thị. Mặc khác, học phần cũng đào tạo kỹ năng phân tích, tổng hợp các kiến thức lý thuyết và áp dụng vào thực hành thiết kế trên máy tính để thể hiện ý tưởng thành sản phẩm thiết kế.

8. Mục tiêu học phần:

	Mục tiêu
	Mô tả

	Kiến thức
	Kiến thức về thiết kế đường đô thị (nguyên lý, trình tự, phương pháp thiết kế), tính toán thiết kế tối ưu từng hạng mục công trình của tuyến: Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, thoát nước, chiếu đứng, cây xanh, chiếu sáng.

	Kỹ năng
	- Kỹ năng phân tích, tính toán và vận dụng các kiến thức đã học vào thiết kế hoàn chỉnh một tuyến đường đô thị phù hợp với quy mô, cấp hạng công trình.

- Kỹ năng ứng dụng các phần mềm thiết kế.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày.

	Thái độ
	Có ý thức trách nhiệm đối với việc học, luôn nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu; tuân thủ các quy định của học phần


9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng

	CLO
	Mô tả
	PP kiểm tra, đánh giá
	Đánh giá PLO

	CLO1
	Áp dụng các tiêu chí và nguyên tắc thiết kế để thiết kế kỹ thuật các hạng mục của tuyến đường: Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, thoát nước, tổ chức giao thông, cây xanh, chiếu sáng cho một đoạn tuyến
	Thảo luận;

Đánh giá nội dung Đồ án theo tiến độ
	

	CLO2
	Vận dụng linh hoạt các tiêu chuẩn trong thiết kế kỹ thuật các hạng mục của 1 đoạn tuyến
	Thảo luận;

Đánh giá chất lượng nội dung Đồ án theo tiến độ
	

	CLO3
	Sử dụng các phần mềm  chuyên ngành để thiết kế kỹ thuật các hạng mục, tính toán các công trình trên tuyến.
	Thảo luận;

Đánh giá quá trình;

Đánh giá chất lượng nội dung Đồ án theo tiến độ
	

	CLO4
	Đánh giá và lựa chọn phương án thiết kế hợp lý
	Thảo luận;

Đánh giá quá trình;

Đánh giá chất lượng nội dung Đồ án theo tiến độ
	

	CLO5
	Thiết kế tuyến đường đảm bảo thoát nước tốt, giao thông vận hành tốt và phù hợp với chức năng được quy hoạch.
	Thảo luận;

Đánh giá quá trình;

Đánh giá chất lượng nội dung Đồ án theo tiến độ
	PLO3;

PI3.1

	CLO6
	Truyền đạt ý tưởng thiết kế bằng lời nói trong quá trình thông đồ án 
	Đánh giá  khả năng diễn đạt vấn đề bằng lời nói
	PLO7;

PI7.3

	CLO7
	Có khả năng phản biện (Sv bảo vệ ĐA, đưa ra ý kiến) các hoạt động chuyên môn
	Đánh giá thuyết trình bảo vệ Đồ án
	


10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

- I (Introduced): Học phần có hỗ trợ đạt được PLO/PI và ở mức giới thiệu/bắt đầu; 
- R (Reinforced): Học phần có hỗ trợ đạt được PLO/PI và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu. Ở các học phần này, người học có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…; 
- M (Mastery): Học phần hỗ trợ mạnh mẽ người học trong việc thuần thục/thành thạo hay đạt được PLO/PI. Nếu người học hoàn thành tốt học phần này thì xem như người học đã ở mức thuần thục/thành thạo một nội hàm quan trọng (còn gọi là PI) của PLO hoặc thậm chí thuần thục/thành thạo cả PLO đó. 
- A (Assessed): Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được các PLO/PI) cần được thu thập dữ liệu để đo lường đánh giá mức độ người học đạt được PLO/PI.
	PLO
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9

	PI
	PI 1.1
	PI 1.2
	PI 1.3
	PI 2.1
	PI 2.2
	PI 2.3
	PI 3.1
	PI 3.2
	PI 3.3
	PI 4.1
	PI 4.2
	PI 5.1
	PI 5.2
	PI 6.1
	PI 6.2
	PI 7.1
	PI 7.2
	PI 7.3
	PI 7.4
	PI 8.1
	PI 8.2
	PI 8.3
	PI 9.1
	PI 9.2
	PI 9.3
	PI 9.4
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11. Cấu trúc học phần: 

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15tuần: 1buổi/tuần, 1 tiết tín chỉ/buổi. 

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần:

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết

(LT/BT-TH)
	Phương pháp giảng dạy
	Hoạt động học tập của sinh viên
	Bài đánh giá
	CLO

	1
	Giao nhiệm vụ:

Các số liệu ban đầu: 

 - Bình đồ tỷ lệ 1/1000, 1/2.000

 - Khu vực thiết kế (địa danh cụ thể)

 - Lưu lượng xe, thành phần dòng xe, hệ số tăng xe hàng năm

 - Các số liêu về địa chất, thuỷ văn …

Chương 1: Giới thiệu chung

1.1 Hiện trạng khu vực xây dựng

1.1.1 Hiện trạng chung

1.1.2 Hiện trạng sử dụng đất đai

1.1.3 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1.2 Các điều kiện tự nhiên

1.3 Các điều kiện có liên quan khác 

Chương 2: Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến

2.1 Phân loại, phân cấp đường
	(1.0/0)
	- Tự giới thiệu.

- Giới thiệu về đề cương, nội dung môn học, tài liệu tham khảo, cách học và đánh giá.

- Giới thiệu vị trí của môn học trong chương trình đào tạo.

- Trình bày cách giả định các số liệu về địa hình, địa chất, ... và xác định cấp hạng đường phù hợp với nhiệm vụ được giao.

- Thảo luận.


	Ghi chép

Thảo luận

Nhận nhiệm vụ

Về nhà: Xác định các số liệu giả định và xác định loại đường, cấp hạng đường.
	A1.1
	CLO1

CLO5

	2
	Chương 2: Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến (tt)

2.2 Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến

2.2.1 Xác định độ dốc dọc

2.2.2 Tầm nhìn xe chạy

2.2.3 Bán kính tối thiểu đường cong nằm

2.2.4 Bán kính tối thiểu đường cong đứng

2.2.5 Độ mở rộng phần xe chạy trong đường cong nằm

2.2.6 Siêu cao

2.3 Tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến
	(1.0/1.0)
	- Trình bày lại cách tính toán xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đường (độ dốc dọc, bán kính cong nằm, số làn xe).

- Thảo luận, giao nhiệm vụ


	- Báo cáo nội dung tuần 1; 

- Trao đổi, thảo luận chỉnh sửa.

Về nhà: Tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến
	A1.1
	CLO1

CLO5



	3
	Chương 3: Thiết kế bình đồ

3.1 Nguyên tắc thiết kế bình đồ

3.2 Thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng.

3.2.1 Tính các yếu tố đường cong nằm (nếu có)

3.2.2 Tính toán và cắm cong đường cong chuyển tiếp

3.3 Cắm cong chi tiết đường cong cơ bản

3.4 Tính toán bán kính cong bó vỉa. Lựa chọn kết cấu bó vỉa.

Hoàn thiện bản vẽ Bình đồ
	(1.0/1.0)
	- Trình bày nguyên tắc thiết kế, các nội dung cần khảo sát, thiết kế và thể hiện trên bình đồ đường đô thị;

- Trình chiếu 1 bản vẽ bình đồ mẫu và hướng dẫn trình bày đọc hiểu bản vẽ;

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm để thiết kế tuyến, cắm cong.
	- Báo cáo các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến; 

- Trao đổi, thảo luận chỉnh sửa.


	A1.1

A1.2

A1.3
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO5



	4
	Chương 3: Thiết kế bình đồ (tt)
	(1.0/1.0)
	- Kiểm tra tiến độ Thiết kế Bình đồ.

- Đánh giá
	- SV trình chiếu bản vẽ và thuyết trình thiết kế Bình đồ;

- Trao đổi, thảo luận chỉnh sửa Áp bán kính cong, bán kính bó vỉa các thông số đường cong, cắm cọc trên Bình đồ
	A1.1

A1.3
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO5

	5
	Chương 4: Thiết kế trắc dọc

4.1 Nguyên tắc và yêu cầu thiết kế trắc dọc (Cao độ trắc dọc tuyến thiết kế theo tổng mặt bằng quy hoạch đã thiết kế trong bình đồ)

4.2 Độ dốc dọc của đường, rãnh

4.3 Tính toán các thông số đường cong đứng (nếu có)
	(1.0/1.0)
	- Kiểm tra tiến độ Thiết kế Bình đồ sau chỉnh sửa;

- Đánh giá;
- Trình bày nguyên tắc, các yêu cầu khi thiết kế trắc dọc đường đô thị (xác định cao độ khống chế và áp độ dốc dọc thiết kế);

- Trình chiếu 1 bản vẽ Trắc dọc mẫu và hướng dẫn trình bày, đọc hiểu bản vẽ;

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm để thiết kế Trắc dọc (xuất Trắc dọc Tự nhiên, thiết kế đường đỏ, áp Đường cong đứng (nếu có)).
	Ghi chép
Trao đổi, thảo luận
	A1.1
	CLO2

CLO3

CLO4


CLO5

	6
	Chương 4: Thiết kế trắc dọc (tt)
	(1.0/1.0)
	- Kiểm tra tiến độ Thiết kế Trắc dọc.

- Đánh giá
- Hướng dẫn Hoàn thiện nội dung và hình thức bản vẽ BĐ, TD + Thuyết minh Chương 1,2,3
	- SV trình chiếu bản vẽ và thuyết trình thiết kế Trắc dọc;

- Trao đổi, thảo luận chỉnh sửa độ dốc dọc, cao độ khống chế ...
	A1.1
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


CLO5

	7
	Kiểm tra tiến độ 50%
	(1.0/1.0)
	- Kiểm tra hình thức và nội dung thiết kế Bình đồ + Trắc dọc (Bản vẽ khổ giấy A1); Thuyết minh Chương 1, Chương 2, Chương 3

- Đánh giá
	- Nghe nhận xét các nội dung trên bản vẽ và thuyết minh;

- Ghi chép, chỉnh sửa.
	A1.1
	CLO1

CLO5

	8
	Chương 5: Thiết kế trắc ngang

5.1 Nguyên tắc thiết kế trắc ngang

5.2 Thiết kế trắc ngang điển hình

5.2.1 Phần xe chạy

5.2.2 Dải phân cách

5.2.3 Lề đường

5.2.4 Hè đường

5.2.5 Cấu tạo bó vỉa

5.2.6 Rãnh thoát nước

5.3 Các phương án thiết kế và lựa chọn trắc ngang (Thiết kế cụ thể cho từng mặt cắt của các nhánh)

5.4 Tính toán sơ bộ khối lượng đào đắp

Hoàn thiện bản vẽ Trắc ngang - đào đắp
	(1.0/1.0)
	- Trình chiếu, hướng dẫn Nguyên lý, trình tự thiết kế Trắc ngang;

- Trình chiếu 1 bản vẽ Trắc ngang mẫu và hướng dẫn trình bày, đọc hiểu bản vẽ;

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm để thiết kế Trắc ngang, tính khối lượng đào đắp.
	Ghi chép;
Trao đổi, thảo luận.
	A3
	CLO1

CLO2

CLO3

	9
	Chương 5: Thiết kế trắc ngang (tt)
	(1.0/1.0)
	- Kiểm tra tiến độ Thiết kế Trắc ngang.

- Đánh giá
	- SV trình chiếu bản vẽ và thuyết trình thiết kế Trắc ngang, tính toán khối lượng đào đắp;

- Trao đổi, thảo luận chỉnh sửa.
	A1.1

A1.3
	CLO2

CLO3

CLO4


CLO5

	10
	Chương 6: Thiết kế hệ thống thoát nước – Quy hoạch chiều đứng

7.1 Phân tích lựa chọn phương án cho hệ thống thống thoát nước

7.2 Thiết kế hệ thống thoát nước

7.2.1 Rãnh biên (mương thoát nước dọc)

7.2.2 Giếng thu nước

7.2.3 Giếng thăm (nếu có)

7.2.4 Giếng chuyển bậc (nếu có)

7.2.5 Cửa xả nước (nếu có)

7.2.6 Trạm bơm nước mưa (nếu có)

7.2.7 Hệ thống ống cống dẫn nước (tính toán khẩu độ )
	(1.0/1.0)
	- Kiểm tra tiến độ Thiết kế Trắc ngang sau chỉnh sửa.

- Đánh giá
- Trình chiếu, hướng dẫn Nguyên lý, trình tự thiết kế, tính toán các thông số thiết kế Hệ thống thoát nước cho đoạn tuyến được giao.

- Trình chiếu 1 bản vẽ Bình đồ thoát nước và chi tiết thiết kế cống; hướng dẫn trình bày, đọc hiểu bản vẽ;
	- Ghi chép;
- Trao đổi, thảo luận tính toán lưu lượng nước và xác định đường kính cống dọc, thiết kế hệ thống thoát nước cho tuyến đường
	A1.1

A1.3
	CLO2

CLO3

CLO4


CLO5

	11
	Chương 6: Thiết kế hệ thống thoát nước – Quy hoạch chiều đứng (tt)

7.3 Thiết kế chiếu đứng

7.3.1 Lựa chọn phương pháp thiết kế

7.3.2 Tính toán và bố trí các đường đồng mức

Hoàn thiện bản vẽ thoát nước – chiếu đứng
	(1.0/1.0)
	- Kiểm tra tiến độ Thiết kế thoát nước;

- Đánh giá
- Trình chiếu, hướng dẫn Nguyên lý, trình tự thiết kế quy hoạch chiếu đứng cho đường (Phương pháp đường đồng mức thiết kế)
	- SV trình chiếu bản vẽ Bình đồ hệ thống thoát nước tuyến đường được giao, Bảng tính lưu lượng nước và xác định đường kính cống dọc;

- Trao đổi, thảo luận, ghi chép, chỉnh sửa.
	A1.1

A1.2
	CLO2

CLO3

CLO4


CLO5

	12
	Chương 6: Thiết kế hệ thống thoát nước – Quy hoạch chiều đứng (tt)
	(1.0/1.0)
	- Kiểm tra tiến độ Thiết kế quy hoạch chiều đứng;

- Đánh giá
	- SV trình chiếu bản vẽ Quy hoạch chiếu đứng cho tuyến đường được giao;
	A1.1

A1.3
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


CLO5
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	Kiểm tra tiến độ
	(1.0/1.0)
	- Kiểm tra tiến độ thiết kế thoát nước, chiếu đứng sau chỉnh sửa (Bản vẽ, Thuyết minh)

- Đánh giá.
	- Nghe đánh giá;

- Ghi chép, chỉnh sửa.
	A1.1
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


CLO5

	14
	Chương 8: Thiết kế tổ chức giao thông, cây xanh, chiếu sáng

8.1 Thiết kế tổ chức giao thông

8.1.1 Phân tích lựa chọn giải pháp tổ chức giao thông

8.1.2 Các phương án phân luồng xe chạy (giao thông cơ giới và người đi bộ)

8.2 Cây xanh, chiếu sáng

8.2.1 Cây xanh

8.2.2 Chiếu sáng
	
	- Trình chiếu, hướng dẫn:Thiết kế tổ chức giao thông trên đường; nguyên tắc bố trí đèn; thiết kế đèn chiếu sáng theo độ rọi yêu cầu; nguyên tắc chọn cây và trồng cây.

- Trao đổi, thảo luận.
	- Ghi chép

- Trao đổi, thảo luận.
	A1.1
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


CLO5

	15
	Kiểm tra tiến độ 90%

Chỉnh sửa, hoàn thiện Đồ án
	(1.0/1.0)
	- Kiểm tra hình thức và nội dung các bản vẽ + thuyết minh;

- Đánh giá;

- Ôn tập trước khi bảo vệ.
	- Nghe nhận xét, đánh giá;

- Chỉnh sửa và hoàn thiện Đồ án chuẩn bị Bảo vệ theo lịch
	A1.1

A1.2

A2


	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4


CLO5

	
	
	15/15
	
	
	
	


13. Các hoạt động theo nhóm:

	Tuần
	Nội dung hoạt động

	2-14
	Thảo luận và làm bài tập theo nhóm trong quá trình học


14. Kế hoạch đánh giá: 

	Thành phần
đánh giá
	Bài đánh giá
	CLO
	Thời điểm

đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Trọng số bài đánh giá
	Trọng số

	A1.Đánh giá quá trình 
	A1.1 Tham gia hướng dẫn đồ án 
	CLO1
CLO2 CLO3
CLO4
CLO5(30%)

CLO6(60%)
	Hàng tuần
	Điểm danh,
Kiểm tra nội dung đồ án
	Tiêu chí 1
	100%
	40%

	A4. Đánh giá cuối kỳ
	Bảo vệ Đồ án cuối kỳ
	CLO1

CLO2

CLO4

CLO5(20%)

CLO7(50%)
	Theo lịch phòng đào tạo
	Bảo vệ theo hình thức vấn đáp
	Tiêu chí 3

Tiêu chí 4
	100%
	60%


Trọng số CLO5 cốt lõi trong HP là : 30%*40%+20%*60% =24%

Trọng số CLO6 cốt lõi trong HP là : 40%*60% =24%

Tiêu chí 1 - Tham gia hướng dẫn đồ án (Project Attendance)

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng số

	
	MỨC F

(0-3.9)
	MỨC D

(4.0-5.4)
	MỨC C

(5.5-6.9)
	MỨC B

(7.0-8.4)
	MỨC A

(8.5-10)
	

	Chuyên cần
	Không đi học (< 30%).
	Đi học không chuyên cần (<50%).
	Đi học khá  chuyên cần <70%.
	Đi học chuyên cần (<90%).
	Đi học đầy đủ, rất chuyên cần  (100%).
	20%

	Thảo luận
	Không bao giờ tham gia thảo luận trong giờ hướng dẫn Đồ án
	Hiếm khi tham gia thảo luận nhóm và đóng góp ý kiến
	Thỉnh thoảng tham gia thảo luận nhóm và đóng góp ý kiến
	Thường xuyên tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến các hoạt động trên lớp
	Luôn tham gia thảo luận nhóm và đóng góp ý kiến hiệu quả cho các hoạt động trên lớp
	20%

	Nội dung theo tiến độ quy định 
	Không có nội dung tính toán.
	Nội dung tính toán không đầy đủ (<50%), kết quả tính toán sai, trình tự các bước tính toán không hợp lý.
	Nội dung tính toán đầy đủ về khối lượng theo tiến độ quy định (100%). Kết quả tính toán còn một số sai sót, nhầm lẫn.
	Nội dung tính toán đầy đủ về khối lượng theo tiến độ quy định (100%). Kết qủa tính toán đúng, có sử dụng phần mềm tính toán nhưng chưa hợp lý
	Nội dung tính toán đầy đủ về khối lượng theo tiến độ quy định (100%). Trình tự các bước tính toán hợp lý, kết qủa tính toán đúng, sử dụng phần mềm tính toán hợp lý.
	20%

	Trình bày thuyết minh
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ.
	Trình bày thuyết minh lộn xộn, không đúng trình tự, hình vẽ, bảng biểu và ký hiệu sử dụng trong thuyết minh không phù hợp.
	Nội dung trình bày trong thuyết minh phù hợp. Thuyết minh còn một số lỗi chính tả, một số nhầm lẫn về kích thước, ghi chú, giải thích các thông số, bảng biểu.
	Nội dung phù hợp. Cấu trúc, bố cục thuyết minh rõ ràng, logic. Ghi chú, giải thích, hình vẽ, bảng biểu đầy đủ, ít sai sót.
	Nội dung phù hợp, cấu trúc thuyết minh rất chi tiết, rõ ràng, logic. Hình vẽ, bảng biểu, chú thích trình bày khoa học, sử dụng phần mềm tính toán trong thuyết minh hiệu quả.
	20%

	Bản vẽ kỹ thuật
	Không có bản vẽ hoặc bản vẽ thiếu bộ phận, hình ảnh theo yêu cầu. Nội dung không đúng
	Bản vẽ thể hiện không đầy đủ, không rõ ràng, thiếu kích thước. Cấu tạo chi tiết các bộ phận, nội dung trên hình vẽ đúng yêu cầu nhưng còn nhiều sai sót. Ghi chú không phù hợp.
	Bản vẽ thể hiện đầy đủ các hình ảnh theo yêu cầu nhưng sắp xếp không phù hợp, còn một số lỗi nhỏ về trình bày. Nội dung trên bản vẽ đúng yêu cầu. Ghi chú đầy đủ.
	Bản vẽ thể hiện đầy đủ, chi tiết. Kích thước rõ ràng. Nội dung thể hiện đúng theo yêu cầu. Sắp xếp, trình bày bản vẽ hợp lý. Ghi chú rõ ràng, chi tiết.
	Bản vẽ thể hiện đầy đủ, rất chi tiết và khoa học. Sắp xếp, trình bày hợp lý, sáng tạo, có thể ứng dụng ngay vào các công trình xây dựng thực tế.
	20%


Tiêu chí 2 - Thuyết trình (Oral Presentation)

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng số

	
	MỨC F

(0-3.9)
	MỨC D

(4.0-5.4)
	MỨC C

(5.5-6.9)
	MỨC B

(7.0-8.4)
	MỨC A

(8.5-10)
	

	Thuyết trình nội dung đồ án trên bản vẽ
	Trình bày không logic, vượt quá thời gian quy định. Sử dụng thuật ngữ không đúng, phát âm không rõ, giọng nói nhỏ. Người nghe không hiểu.
	Bài trình bày đầy đủ. Giọng nói nhỏ, phát âm còn một số từ không rõ, sử dụng thuật ngữ phức tạp, chưa có tương tác với người nghe khi trình bày.
	Phần trình bày có bố cục 3 phần rõ ràng (introduction, body and conclusion). Giọng nói vừa phải, rõ ràng, dễ nghe, thời gian trình bày đúng quy định, thỉnh thoảng có tương tác với người nghe. Người nghe có thể hiểu và kịp theo dõi nội dung trình bày.
	Phần trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. Sử dụng các thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu. Bố cục rõ ràng (3 phần: introduction, body and conclusion). Giọng nói rõ ràng, lưu loát. Thời gian trình bày đúng quy định. Tương tác tốt với người nghe. Người nghe có thể hiểu được nội dung trình bày.
	Phần trình bày ngắn gọn. Bố cục rõ ràng (3 phần: introduction, body and conclusion). Giọng nói rõ ràng, lưu loát. thu hút sự chú ý của người nghe, tương tác tốt với người nghe. Người nghe có thể hiểu và theo kịp tất cả nội dung trình bày. Thời gian trình bày đúng quy định.
	100%


Tiêu chí 3 - Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng số

	
	MỨC F

(0-3.9)
	MỨC D

(4.0-5.4)
	MỨC C

(5.5-6.9)
	MỨC B

(7.0-8.4)
	MỨC A

(8.5-10)
	

	Thái độ trả lời câu hỏi
	Thái độ giao tiếp, trả lời thô lỗ, không hợp tác, thiếu tôn trọng trong giao tiếp. Sử dụng thuật ngữ không phù hợp, gióng nói khó nghe.
	Thái độ giao tiếp, trả lời câu hỏi lễ độ.  Sử dụng các thuật ngữ trong câu trả lời phức tạp, khó hiểu. Giọng nói nhỏ, thiếu tự tin.   
	Thái độ giao tiếp, trả lời nhẹ nhàng, hòa nhã. Giọng nói vừa phải, rõ ràng, dễ nghe. Thuật ngữ sử dụng trong câu trả lời lời phù hợp, dễ hiểu.
	Thái độ trong câu trả lời tự tin, từ tốn, nhẹ nhàng, điềm đạm. Thuật ngữ sử dụng trong câu trả lời đơn giản, dễ hiểu. Giọng nói lưu loát, rõ ràng.
	Thái độ giao tiếp, trả lời rất tự tin,  Giọng nói rõ ràng, lưu loát. thu hút sự chú ý của người nghe, tương tác tốt với người nghe. 
	20%

	Nội dung trả lời
	Các câu trả lời hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi. 
	Các câu trả lời không rõ ràng, gần như không liên, không tập trung vào trọng tâm của câu hỏi. 
	Các câu trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, liên quan đến câu hỏi nhưng thiếu tự tin trong các câu trả lời. .
	Các câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ, liên quan đến câu hỏi yêu cầu. Thể hiện sự tự tin về sự hiểu biết trong câu trả lời, lập luận giải thích chưa thuyết phục.
	Các câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ, liên quan trực tiếp đến câu hỏi yêu cầu; tự tin trong câu trả lời; lập luận, giải thích cho câu hỏi hoàn toàn thuyết phục.
	80%


Tiêu chí 4: Nội dung và hình thức Báo cáo (Written Report)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng số

	
	MỨC F

(0-3.9)
	MỨC D

(4.0-5.4)
	MỨC C

(5.5-6.9)
	MỨC B

(7.0-8.4)
	MỨC A

(8.5-10)
	

	Nội dung xác định cấp hạng đường và các chỉ tiêu kỹ thuật
	Không xác định được cấp hạng, chỉ tiêu kỹ thuật hoặc xác định không đúng với nhiệm vụ được giao.
	Xác định được cấp hạng, xác định được một số chỉ tiêu kỹ thuật nhưng còn sai sót, không giải thích được cơ sở xác định các thông số nói trên.
	Xác định được cấp hạng đường và hầu hết các chỉ tiêu kỹ thuật, cơ bản giải thích được cơ sở khi xác định các thông số nói tren
	Xác định rõ ràng, chính xác cấp hạng đường, các chỉ tiêu kỹ thuật, hiểu rất rõ các cơ sở lý thuyết khi xác định các thông số nói trên.
	Xác định rõ ràng, chính xác cấp hạng, chỉ tiêu kỹ thuật. Có phân tích cân nhắc khi lựa chọn trị số đồng thời hiểu rất rõ các cơ sở lý thuyết khi xác định các thông số nói trên.
	20%

	Nội dung thiết kế Bình đồ; Trắc dọc; Trắc ngang; Thoát nước – chiếu đứng, khối lượng đào đắp; Tổ chức giao thông, cây xanh – chiếu sáng
	Không thiết kế được hoặc số liệu không trung thực.
	Có đủ nội dung thiết kế nhưng số liệu còn nhiều sai sót và mẫu thuẫn nhau. Không năm được trình tự thiết kế.
	Có đủ nội dung thiết kế, giải pháp thiết kế có cân nhắc nhưng chưa kỹ lưỡng, còn vài lỗi mâu thuẫn giữa các phần với nhau.
	Nội dung thiết kế rõ ràng, đầy đủ, có đề xuất nhiều phương án trước khi lựa chọn, có cân nhắc kỹ giải pháp thiết kế. Một số nội dung có tính khả thi, có thể áp dụng vào thực tế.
	Nội dung thiết kế rõ ràng, chính xác, có đề xuất nhiều phương án trước khi lựa chọn, có cân nhắc kỹ giải pháp thiết kế, các nội dung thiết kế đều  có tính khả thi, có thể áp dụng vào thực tế.
	40%

	Trình bày thuyết minh (theo mục 13.2)
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đúng với nội dung theo yêu cầu.
	Trình tự trình bày trong thuyết minh không đúng. Nội dung phù hợp theo yêu cầu. Hình vẽ, bảng biểu còn nhiều mâu thuẩn với nội dung.
	Nội dung, trình tự trình bày thuyết minh phù hợp theo yêu cầu. Trình bày còn một số lỗi về chính tả, kích thước, ghi chú chưa đầy đủ.
	Nội dung phù hợp. Trình tự, cấu trúc logic, rõ ràng đáp ứng yêu cầu. Hình ảnh, bảng biểu rõ ràng, logic, ghi chú phù hợp. Thể hiện kỹ năng soạn thảo văn bản còn hạn chế. 
	Nội dung phù hợp. Trình tự, cấu trúc logic, rõ ràng đáp ứng yêu cầu. Hình ảnh, bảng biểu rõ ràng, logic, ghi chú phù hợp. Thể hiện việc sử dụng thành thạo máy tính trong trình bày báo cáo.  
	20%

	Bản vẽ kỹ thuật (theo mục 13.3)
	Không có hoặc thiếu bản vẽ, bản vẽ không đúng nội dung theo quy định.  
	Đầy đủ số lượng bản vẽ với nội dung theo đúng quy định. Kích thước, ghi chú trên bản vẽ không được thể hiện hoặc thể hiện không rõ ràng, thiếu một số phần trên các bản vẽ.
	Đầy đủ bản vẽ với nội dung theo đúng quy định. Kích thước, ghi chú trên bản vẽ đầy đủ, rõ ràng. Còn một số lỗi về trình bày (sai chính tả, nét vẽ).
	Đầy đủ bản vẽ với nội dung theo đúng quy định. Sắp xếp các phần trên bản vẽ hợp lý, cân đối. Kích thước, ghi chú đầy đủ, rõ ràng.  
	Đầy đủ bản vẽ (3 bản) với nội dung theo đúng quy định. Sắp xếp các phần trên bản vẽ hợp lý. Kích thước, ghi chú đầy đủ, rõ ràng. Thể hiện việc sử dụng thành thạo công cụ vẽ trên máy tính, có thể ứng dụng trong công trình xây dựng thực tế.
	20%


15. Tài liệu học tập

15.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Cao Thị Xuân Mỹ; Bài giảng Thiết kế hình học đường đô thị; Giáo trình nội bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2020;

[2] Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam “Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế” TCXDVN 104-2007

15.2. Sách tham khảo:
[1] Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh; Giao thông đô thị và thiết kế đường phố; Nhà xuất bản Xây dựng, 2016;

[2] PGS.TS. Nguyễn Xuân Vinh; Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố; NXB Xây Dựng, Hà Nội 2009;

[3] Nguyễn Khải, Đường và giao thông đô thị, Nhà XB GTVT, 2007

16. Quy định học phần

16.1. Quy định chung
Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành.
16.2. Quy định học phần
- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học phải xin phép trước buổi học ít nhất 1 giờ với lý do chính đáng.
- Sinh viên phải hoàn thành nhiệm vụ ở nhà theo yêu cầu của giáo viên và tuân thủ nội quy lớp học.
17. Ngày phê duyệt:                                                                         

18. Cấp phê duyệt:              

Đà Nẵng, ngày…. tháng 9  năm 2024
	TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TS. Phan Tiến Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Thị Phương Huyền
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